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TỜ TRÌNH
[bookmark: _GoBack]Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14; 
Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt tố tụng;
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 31/8/2024, UBND tỉnh Bình  Phước cũ đã ban hành Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sau gần 01 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức có liên quan trong công tác trợ giúp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chưa thật sự hiệu quả.
Đồng thời, thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, do đó các cơ quan, đơn vị đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, cơ cấu tổ chức bên trong đơn vị mình. Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1662/NQ/UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Nai năm 2025, bỏ Ủy ban nhân dân cấp huyện; đơn vị cấp xã không có thị trấn và tiến hành sáp nhập các xã, phường…
Ngoài ra, các văn bản Luật được thông qua và có hiệu lực trong năm 2025, cụ thể như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 có hiệu lực từ ngày 16/6/2025;…
Do đó, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã nên việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 31/8/2024 của UBND tỉnh Bình Phước) là cần thiết và phù hợp khoản 1 Điều 8, điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích ban hành Quyết định
- Kịp thời thay thế Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; Thông  tư  liên  tịch  số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởngBộ Tài chính,Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt tố tụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương  trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý; các văn bản pháp luật khác có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, hình thức, thủ tục xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung). 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THẢO
Ngày 05/12/2025 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 11280/UBND-NC về báo cáo kết quả xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tại Danh mục chi tiết tại Phụ lục II kèm theo UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thay thế Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 31/8/2024 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sau  khi dự thảo xong, ngày …/12/2025, Sở Tư pháp ban hành Công văn số …/STP-BTTP về việc đề nghị góp ý và đăng tải dự thảo Quyết định QPPL.
Hết thời hạn góp ý, Sở Tư pháp nhận được … văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó:… có (… văn bản có ý kiến góp ý và …. văn bản thống nhất đối với dự thảo Quyết định).
Trên cơ sở các quy định của pháp luật và các văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết định, Sở Tư pháp nghiêm túc xem xét, nghiên cứu và giải trình.
Ngày …., Sở Tư pháp có Văn bản số …./STP-XDPBPL lấy ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày ……. Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có Báo cáo thẩm định số …./BC-HĐTĐVBQPPL đối với Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, báo cáo thẩm định, Sở Tư pháp đã rà soát và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an cấp tỉnh, cấp xã; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân các xã, phường (Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý.
Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý không được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định được ban hành kèm theo Quy chế, được bố cục như sau:
- Đối với dự thảo Quyết định, gồm 3 Điều:
+ Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
+ Điều 2. Hiệu lực thi hành
+ Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Đối với dự thảo Quy chế, gồm 3 Chương, 13 Điều:
+ Chương I: Gồm 4 Điều (Từ Điều 1 đến Điều 4)
+ Chương II: Gồm 8 Điều (Từ Điều 5 đến Điều 12)
+ Chương III: Gồm 1 Điều (Điều 13)
3. Nội dung cơ bản của dự thảo
Nội dung và trách nhiệm phối hợp:
- Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, gồm:  Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý; Thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý; Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết về công tác trợ giúp pháp lý.
- Phối hợp trong thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, gồm: Sở Khoa học công nghệ; Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp xã.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH
- Về nguồn lực: Các nội dung quy định nêu trên khi được ban hành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi, không phát sinh thêm bộ máy trong tổ chức thi hành Quyết định.
- Về điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Quyết định kịp thời đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân, giúp hiểu biết nắm pháp luật kịp thời để thực hiện; tập trung nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm việc thực hiện Quyết định có hiệu lực, hiệu quả.
- Thời gian dự kiến trình ban hành: Trong quý I/2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định, Báo cáo thẩm định, Báo cáo tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định, ý kiến thành viên Hội đồng).
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